
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 346/TTHN/HRD/OD/20122025 
“V/v cập nhật danh sách người hành nghề 

tại BV Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự” 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2025 

 

 

 
 

- Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 270/BYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 23/05/2023; 

- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị. 

 

Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự cập nhật danh sách người 

hành nghề tại Bệnh viện Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự (có danh sách kèm theo).  

Bệnh viện Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự kính báo cáo đến Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được 

biết và đăng tải lên cổng thông tin điện tử làm cơ sở thanh quyết toán chi phí khám, chữa 

bệnh Bảo hiểm Y tế.  

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

     Bs.CKI Thái Ngọc Thành 

Kính gửi: SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

(Kèm theo công văn số: 346/TTHN/HRD/OD/20122025, ngày 20/12/2025) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ 

2. Địa chỉ: Số 12, Nguyễn Tất Thành, KĐT Bờ Đông, phường Hồng Ngự, Đồng Tháp  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Khám Cấp cứu, nội trú 24 giờ/ngày, khám ngoại trú từ thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 từ 06 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút, chủ nhật từ 6 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

1.  
Thái Ngọc 

Thành 
000400/ĐT-CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật - 

Bác sĩ KBCB Nội khoa; Hồi 

sức chống độc; kết luận điện 

tâm đồ; Siêu âm tim, mạch 

máu; siêu âm bụng tổng quát; 

Kết luận khám sức khỏe – 

Giám đốc điều hành 

Thời gian 

tuần: Từ thứ 2 

– CN  

Thời gian 

ngày: 17h15 – 

19h00   

 

2.  
Lâm Trần Thạch 

Hải Đăng Thu 

0001570/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhiễm 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ CKI - Chứng chỉ 

Quản lý bệnh viện - Giám 

đốc chuyên môn 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

3.  
Dương Văn 

Trạng 
007245/KG-CCHN 

Khám bệnh , chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB đa 

khoa; Chứng chỉ nội tim 

mạch; Chứng chỉ siêu âm 

tim từ cơ bản đến nâng cao - 

Nhân viên khoa khám bệnh 

- Trưởng khoa khám bệnh 

   

4.  
Lương Văn 

Minh 
6692/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa hoặc 

Nhi khoa, không 

làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7: Sáng 06h00 - 

11h30, chiều: 12h30 - 

15h00 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB Nội khoa; 

Nhi khoa – Nhân viên 

khoa khám bệnh 

  

5.  
Nguyễn Văn 

Bình 
000774/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa hoặc 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 6h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật sáng: 6h00 - 

11h30 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB Nội khoa; 

Chuyên khoa tâm thần; siêu 

âm tổng quát cơ bản; đọc 

điện não đồ – Nhân viên 

khoa khám bệnh 

   

6.  Nguyễn Hữu Trí 08753/ĐT-CCHN 
Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6, 

Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, Chiều: 

12h30 - 16h00; 

Thứ 5: Sáng: 07h00 - 11h00 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h00 

( Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện ) 

BSĐK – Bác sĩ KBCB đa 

khoa – Chứng chỉ Nội Tim 

mạch - Nhân viên khoa 

khám bệnh 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

7.  Huỳnh Thị Như 009367/AG-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 7h00 - 11h30, Chiều: 

12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 7h00 - 11h00 

Chủ nhật sáng: 7h00 - 

11h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB đa khoa – Nhân 

viên khoa khám bệnh 
   

8.  
Nguyễn Thị 

Cẩm Vân 

002465/HAUG - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI – Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt; 

Chứng nhận rối loạn thái 

dương hàm; giấy chứng nhận 

mặt dán sứ cơ bản – Trưởng 

khoa Liên chuyên khoa 

   

9.  
Nguyễn Thúy 

Minh Thư 
08416/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt – Nhân viên 

khoa khám bệnh 

   

10.  
Nguyễn Hoàng 

Thái 
08351/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

 Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 3 Sáng: 07h00 - 

11h00 

Chủ nhật sáng:  07h00 - 

11h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BS chuyên khoa Tai mũi 

họng – Nhân viên khoa Liên 

chuyên khoa 

Chứng chỉ chuyên khoa Tai 

mũi họng; 

Chứng chỉ Nội soi Tai mũi 

họng. 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

11.  
Phạm Ngọc 

Hiểu 
000222/LĐ-GPHN Y Khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ Y khoa; Chứng chỉ 

đào tạo liên tục kiến thức và 

thực hành cơ bản chuyên 

khoa da liễu - Nhân viên 

khoa khám bệnh 

   

12.  Trần Xuân Vũ 09124/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ Y khoa; Chứng nhận 

đào tạo liên tục: Thực hành 

khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng - Nhân 

viên khoa khám bệnh 

   

13.  Thái Thị Hạnh 
0010560/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB đa khoa - 

Nhân viên khoa khám bệnh 
   

14.  
Phạm Thị Bảo 

Quyên 
000439/ĐT-GPHN Y học dự phòng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB Y học dự 

phòng - Chứng chỉ An toàn 

tiêm chủng - Nhân viên 

Khoa Liên chuyên khoa 

(Mắt-Tai mũi họng-răng 

hàm mặt) 

   

15.  
Nguyễn Thị 

Thúy Duy 
000438/ĐT-GPHN Y học dự phòng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB Y học dự 

phòng - Chứng chỉ Kiểm 

sóat nhiễm khuẩn - Nhân 

viên khoa khám bệnh  

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

16.  Đoàn Công Tiến 08904/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 3 Sáng: 07h00 - 

11h00 

Thứ 7 

Sáng: 06h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật sáng:  07h00 - 

11h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB nội khoa - 

Chứng chỉ đào tạo liên tục 

siêu âm tổng quát- Nhân 

viên khoa khám bệnh. 

   

17.  
Nguyễn Thị Thu 

Vân 

0002014/ĐT-

CCHN, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa: 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI – Bác sĩ KBCB nội 

khoa; Chứng chỉ định hướng 

chẩn đoán hình ảnh; giấy 

chứng nhận siêu âm phụ 

khoa; giấy chứng nhận điện 

tâm đồ và điều trị loạn nhịp 

tim – Nhân viên khoa Khám 

bệnh 

Thời gian 

ngày: Từ thứ 2 

- Chủ nhật: 

Thời gian 

ngày: 

Sáng: 05h30-

6h30; Chiều: 

17h00-20h00 

  

 

254/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chẩn đoán hình 

ảnh 

18.  
Trần Thị Thùy 

Vương 

004619/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 06h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật: 06h00-11h30 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện) 

Bác sĩ CKI - Chứng chỉ Kỹ 

thuật chọc hút tế bào bằng 

kim nhỏ (FNA), Chứng chỉ 

kiến thức về chẩn đoán tế 

bào học trong Giải phẫu 

bệnh - Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

   

703/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ung bướu 



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

19.  
Phan Thị Ngọc 

Ngà 
001055/ĐT-GPHN Y học dự phòng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

khám bệnh 
   

20.  
Phan Thị Mộng 

Duyên 
004745/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

khám bệnh 
   

21.  
Võ Thị Thúy 

Hằng 
000217/ĐT-GPHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ – Nhân viên khoa khám 

bệnh 
   

22.  
Phan Văn Hoài 

Linh 
000850/ĐT-CCHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa khám bệnh 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

23.  
Nguyễn Lệ 

Giang 
001615/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 06h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật: 06h00-11h30 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện) 

 Điều dưỡng - Điều 

dưỡng dụng cụ nội soi - 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

   

24.  
Võ Thị Cẩm 

Tiên 
08082/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 06h00 - 

11h30, Chiều:  12h30 - 

15h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa khám bệnh 
   

25.  
Nguyễn Thị 

Cẩm Tiên 
001557/ĐT-GCHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng cao đẳng - 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh 

   

26.  Trần Văn Phú 001460/ĐT-GCHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Điều dưỡng cao đẳng - 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh 

  



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

27.  Trần Minh Mẫn 001056/ĐT-GPHN Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Kỹ thuật y - Nhân viên 

khoa Vặt lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

  

28.  
Lê Quan 

Tường 

001230/AG-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện )  

Bác sĩ Y khoa - Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 
  

29.  
Phạm Quốc 

Thuần 

000321/ĐT-

CCHN, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp, 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

BSCKI -  KBCB chuyên 

khoa nội tổng hợp; chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh; 

thận nhân tạo - Trưởng 

khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

Thời gian tuần: 

Từ thứ 2-CN 

Thời Gian ngày: 

Sáng: 06h00-

07h00; 

Chiều: 17h00-

20h00  

 

QĐ 914/QĐ-SYT 
Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

30.  
Phạm Viết 

Vương 

003132/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

nội khoa 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 06h00 - 

11h30, Chiều:  12h30 - 

15h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB nội khoa; 

Siêu âm bụng tổng quát, 

siêu âm tim; Nội soi chẩn 

đoán thực quản, dạ dày tá 

tràng – Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

31.  Bùi Trung Hậu 

08305/ĐT-CCHN, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền, 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Thạc sĩ - Bác sĩ KBCB Y 

học cổ truyền; phục hồi 

chức năng; siêu âm bụng 

tổng quát -Trưởng Khoa 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức 

   

747/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng 

32.  Trần Văn Thân 09104/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 6h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật sáng: 6h00 - 

11h30 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Bác sĩ KBCB đa khoa; Siêu 

âm bụng tổng quát ; Điện 

não đồ – Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm 

dò chức năng 

   

33.  Phan Văn Giàu 6093/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Kỹ thuật viên - Trưởng 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

34.  Lưu Thanh Quý 6054/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại/ Thông tư 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ 

Y sĩ dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 06h00 - 

11h30, Chiều:  12h30 - 

15h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ - Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

   

35.  
Trần Văn 

Thanh 

001458/ĐT-

GPHN 
Hình ảnh Y học 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 06h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật: 06h00-11h30 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

   

36.  Võ Văn Tân 001489/ĐT-GPHN Hình ảnh Y học 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 06h00 - 

11h30, Chiều:  12h30 - 

15h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật Y - Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

- Thăm dò chức năng 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

37.  Trần Thị Kiều 001459/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

- Thăm dò chức năng 

   

38.  Lê Thị Cẩm Vân 6485/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 6h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật sáng: 6h00 - 

11h30 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng  

   

39.  Trần Thị Ri Đa 
0003859/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng BNV về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 06h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật: 06h00-11h30 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa Khám bệnh 
   

40.  
Nguyễn Minh 

Trung 
000085/ĐT-GPHN Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Thăm dò 

chức năng 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

41.  
Nguyễn Thanh 

Phương 
000452/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chưa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI – Bác sĩ KBCB Nội 

khoa; kết luận điện tâm đồ; 

siêu âm tổng quát cơ bản; 

siêu âm tim, mạch máu – 

Trưởng khoa nội 

Thời gian hoạt 

động: Hàng 

ngày 

Sáng 05:00 - 

07:00 

Chiều từ 17:00-

20:00 

 

42.  
Nguyễn Văn Bé 

Duy 

0004185/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng  

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội 
   

43.  
Phạm Thị Thu 

Trúc 
6554/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 

học dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ – Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa nội 
   

44.  Trịnh Bảo Ngân 7113/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Trưởng khoa 

nội 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

45.  
Dương Thị Ánh 

Ngân 
006635/AG-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa ngoại 
   

46.  
Lương Thành 

Phúc 
6414/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

NBV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ 

Y học dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ – Nhân viên khoa nội    

47.  Lê Thị Dương 001072/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội 
   

48.  
Đỗ Thị Bích 

Ngọc 
009627/AG-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Bác sĩ CKI Nội khoa - 

Chứng chỉ Điện tâm đồ; 

Chứng chỉ Siêu âm Tổng 

quát - Nhân viên khoa 

Nội 

  



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

49.  
Nguyễn Văn 

Công 
000847/AG-CCHN 

Chuyên khoa Nội 

khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ - Kỹ năng đọc Điện 

tâm đồ; Quản lý bệnh viện - 

Nhân viên khoa Nội 

   

50.  Trần Văn Phúc 
054657/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )   

Bs.CKI. Nội khoa - Kỹ 

năng đọc Điện tâm đồ - 

Nhân viên khoa Nội 

  

51.  Lê Thiên Tài 

08277/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ CKI Nhi khoa – Chứng 

nhận tập huấn Hồi sức sơ sinh 

và ổn định sau Hồi sức (NRP 

và STABLE Program); Chứng 

chỉ Siêu âm tổng quát; Chứng 

chỉ Y học gia đình – Trưởng 

khoa Nhi 

   

1278/QĐ-SYT 
Chuyên khoa Nhi 

khoa 

52.  
Nguyễn Văn 

Vịnh 
08276/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB - Phó khoa 

Nhi 
   

53.  Hà Nhân 08144/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, Nhi 

khoa; hoặc Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB nội khoa; nhi 

khoa; đa khoa – Nhân viên 

khoa khám bệnh 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

54.  
Trần Hoàng 

Nghi 

006988/HCM-

GPHN 

Chuyên khoa Nhi 

khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ Y khoa - Nhân 

viên khoa Khám bệnh 
   

55.  
Hoàng Thị Tố 

Hương 
08274/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

01/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Trưởng khoa 

nhi 
   

56.  Lê Thị Diệu Mỹ 07689/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa nhi 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

57.  Trịnh Thị Đào 7012/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu 

khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại/ 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ 

Y sĩ dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ - Điều dưỡng – Nhân 

viên khoa nhi 
   

58.  
Nguyễn Bảo 

Nửa 

0003842/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghề nghiệp 

vụ các ngach viên 

chức y tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa nhi 
   

59.  Nguyễn Văn Trà 08412/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng; Giấy chứng 

nhận thực hành Một số kỹ 

thuật chăm sóc sơ sinh cơ 

bản; Thực hành hồi sức sơ 

sinh cơ bản – Nhân viên 

khoa nhi 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

60.  
Lâm Thị Ngọc 

Sang 
000002/ĐT-GPHN Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, Chiều: 

12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng viên- Nhân viên 

khoa Nhi 
   

61.  Hữu Văn Tiền 
012552/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa; giấy chứng 

nhận phá thai nội khoa; giấy 

chứng nhận đào tạo liên tục lớp 

1- đặt dụng cụ tử cung; giấy 

chứng nhận đào tạo liên tục lớp 

1-kỹ thuật phá thai bằng phương 

pháp hút chân không; giấy 

chứng nhận đào tạo liên tục 

chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ 

sinh; giấy chứng nhận đào tạo 

liên tục cấp cứu sản khoa; giấy 

chứng nhận chăm sóc thiết yếu 

cho bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ, giấy chứng nhận về 

thực hành nuôi con bằng sữa 

mẹ. - Trưởng khoa Sản 

   

62.  Đoàn Thị Mai 000437/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa; giấy chứng 

nhận cấp cứu sản phụ khoa, giấy 

chứng nhận đã hoàn thành khóa 

tập huấn phá thai nội khoa, giấy 

chứng nhận siêu âm nâng cao 

chẩn đoán trước sinh, giấy 

chứng nhận đặt tháo vòng - 

NORPLANT - cung cấp 

DMPA, giấy chứng nhận lý 

thuyết về kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản – Nhân viên khoa sản 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

63.  
Nguyễn Hạnh 

Minh 

08289/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

 Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, Chiều: 

12h30 - 16h00 

Thứ 3 Sáng: 07h00 - 11h00 

Chủ nhật sáng:  07h00 - 

11h00 

( Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện ) 

BsCKI - Bác sĩ KBCB đa 

khoa; chứng chỉ y học gia 

đình cơ bản, chứng chỉ đào 

tạo liên tục siêu âm sản phụ 

khoa cơ bản, giấy chứng 

nhận đào tạo liên tục hồi sức 

sơ sinh trong phòng sanh; 

Giấy chứng nhận Siêu âm 

hình thái thai; Đặt và tháo 

dụng cụ tử cung - Khóa 3; 

Phá thai bằng thuốc đến hết 

12 tuần - Khóa 4; An toàn 

tiêm chủng - Khóa 6– Nhân 

viên khoa khám bệnh 

 

 

753/QĐ-SYT 
Chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

64.  Trác Ngọc Thúy 00415/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản. 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa; Chứng 

nhận Soi cổ tử cung 

Chứng nhận tập huấn hồi sức 

cấp cứu sản khoa 

Chứng nhận phá thai nội khoa 

Chứng nhận bồi dưỡng sau đại 

học về siêu âm tổng quát thực 

hành - Nhân viên khoa khám 

bệnh 

   

65.  Trần Thị Mến 
0001709/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa phụ sản;  Phá 

thai nội khoa; Soi cổ tử 

cung; Siêu âm Sản phụ 

khoa; Phẫu thuật Sản Ngoại 

khoa – Nhân viên khoa 

khám bệnh 

  



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

66.  
Nguyễn Kim 

Tường 
001032/ĐT-GPHN Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ - Siêu âm Sản phụ 

khoa - Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

   

67.  Nguyễn Thị Thư 001491/ĐT-GPHN Y khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Bác sĩ - Nhân viên khoa Sản   

68.  
Võ Thị Tuyết 

Nhi 
7395/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Nữ hộ sinh – nhân viên khoa 

sản 
   

69.  
Phan Thị Thu 

Hồng 

003336/BYT-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Nữ Hộ sinh  - Trưởng Phòng 

điều dưỡng 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

70.  Trần Thị Thảo 004737/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự 

phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ - Điều dưỡng nhân viên 

khoa sản 
   

71.  
Nguyễn Thị 

Kim Trang 
04424/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

 Nữ hộ sinh -  nhân viên 

khoa sản 
   

72.  
Phạm Thị Thùy 

Linh 
08084/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng -  nhân viên 

khoa sản 
   

73.  
Phạm Thị Mỹ 

Phương 
6084/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ 

sinh 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Nữ hộ sinh -  nhân viên 

khoa sản 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

74.  
Hồ Thị Diểm 

Hương 
6157/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa sản 
   

75.  
Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 
000519/AG-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa sản 
   

76.  Lê Kim Phụng 
000698/ĐNAI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Hộ sinh – Nhân 

viên khoa Sản 

   

77.  Bùi Thị Yến Nhi 001189/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Sản 
  



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

78.  Võ Thị Ngọc Liễu 001268/ĐT-GPHN Hộ sinh 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Cao đẳng Hộ sinh - Nhân 

viên khoa Sản 
  

79.  
Nguyễn Minh 

Trí 

0001633/ĐT-

CCHN, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại, 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Ngoại; đa 

khoa; Phẫu thuật nội soi 

tổng quát; Nội soi dạ dày, tá 

tràng; chứng chỉ đào tạo kỹ 

thuật tiêm khớp và tiêm gân 

- Trưởng khoa ngoại 

  

1216/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

80.  Nguyễn Hữu Tài 

000460/ĐT-

CCHN, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa; 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ KBCB nội 

khoa; chuyên khoa Ngoại; 

Phẫu thuật nội soi tiêu hóa cơ 

bản; Phẫu thuật Longo điều 

trị bệnh trĩ; siêu âm bụng 

tổng quát; Nội soi tiêu hóa: 

chẩn đoán và điều trị; Chứng 

chỉ kỹ thuật tiêm gân và tiêm 

khớp – Nhân viên khoa ngoại  

   

407/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

81.  
Nguyễn Hữu 

Phúc 
000187/ĐT-GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại khoa 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6, 

Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, Chiều: 

12h30 - 16h00; 

Thứ 5: Sáng: 07h00 - 11h00 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h00 

( Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB Ngoại khoa - 

Nhân viên khoa khám bệnh 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

82.  
Nguyễn Thị 

Bích Tuyền 
08083/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Trưởng khoa 

ngoại 
   

83.  
Giao Thị Kim 

Thẳng 
000107/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa ngoại 
   

84.  
Nguyễn Văn 

Hiếu 
08495/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa ngoại  
   

85.  Đặng Văn Tuấn 

000168/ĐT-

CCHN, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp, 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI-Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa nội tổng hợp; 

hồi sức cấp cứu- Trưởng 

Khoa khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc 

   

1032/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu 



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

86.  Lãnh Thị Lê 009729/AG-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa. 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ KBCB nội khoa - 

Nhân viên Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc 

   

87.  
Phạm Thị Mỹ 

Quyên 
08185/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ – Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực – 

Chống độc 

   

88.  
Đinh Thị Tân 

Tiến 
001156/ĐT-GPHN Nội khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ - Nhân viên khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

  

89.  Trần Hùng Phú 

08650/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI Nội khoa – Chứng 

chỉ Điện tâm đồ, Chứng chỉ 

Siêu âm tổng quát – Nhân 

viên khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc 

  

895/QĐ-SYT Chuyên khoa Nội 

90.  Lê Kim Ngân 
0003846/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 
Bộ trưởng BNV về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Chứng chỉ An 

toàn tiêm chủng - Trưởng 

khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

91.  
Nguyễn Xuân 

Trường 
08557/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

Khoa gây mê hồi sức 
   

92.  
Nguyễn Hoài 

Nam 
6539/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

93.  
Nguyễn Hoài 

Thanh 
008705/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

94.  Lê Thị Tiên 6637/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Chứng chỉ An 

toàn tiêm chủng - Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

95.  Hà Văn Mạnh 6318/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

96.  
Nguyễn Quốc 

Trung 
5910/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ 

Y học dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ - Điều dưỡng – Nhân 

viên Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

97.  Trần Khánh Duy 08076/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Chứng chỉ An 

toàn tiêm chủng - Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

98.  Võ Thị Bảo Yến 08777/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

99.  Lê Văn Ni 5796/ĐT-CCHN 

Thưc hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

Sinh, Kỹ Thuật 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – Chứng chỉ An 

toàn tiêm chủng - Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

100.  Phạm Anh Duy 005238/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 

học dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Y sĩ - Điều dưỡng – Nhân 

viên Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

101.  
Trần Thị Diễm 

Hằng 
000853/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

   

102.  
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
005024/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Trung cấp Điều dưỡng - 

Nhân viên Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

  

103.  Trần Văn Hồng 

000088/BTR-

CCHN 
Ngoại khoa, 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

BSCKI - Bác sĩ Ngoại khoa; 

chuyên khoa gây mê – hồi 

sức - Trưởng khoa Phẫu 

thuật- gây mê hồi sức 

   

435/QĐ-SYT 
Chuyên khoa gây 

mê - hồi sức 

104.  
Võ Thị Thanh 

Trúc 
07472/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo Quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa Phẫu thuật - Gây mê 

Hồi sức 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

105.  
Huỳnh Châu 

Thu Thảo 
001469/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng cao đẳng - 

Nhân viên khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc 

  

106.  
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 
004871/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định 

tại/ Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 27/05/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 

sĩ dự phòng, Y sĩ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng- chứng chỉ điều 

dưỡng dụng cụ phẫu thuật -

Nhân viên khoa Phẫu thuật - 

Gây mê Hồi sức 

   

107.  Hà Thị Nhiên 
0004192/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng; 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên- chứng chỉ 

điều dưỡng chuyên ngành 

gây mê hồi sức -Nhân viên 

khoa Phẫu thuật - Gây mê 

Hồi sức 

   

108.  
Phạm Trọng 

Nghĩa 
08148/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT -BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

Tế, Bộ Nội Vụ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên -chứng chỉ 

điều dưỡng dụng cụ phẫu 

thuật- Nhân viên khoa Phẫu 

thuật - Gây mê Hồi sức 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

109.  
Nguyễn Thị 

Kiều 
004696/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên -Nhân viên 

khoa Phẫu thuật - Gây mê 

Hồi sức 

   

110.  Đỗ Lực Lượng 
001488/ĐT-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Kỹ thuật 

viên; Chứng chỉ điều 

dưỡng chuyên ngành gây 

mê hồi sức – Nhân viên 

khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

   

111.  
Lê Thị Tường 

Vy 
6837/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 

mã số, tiểu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng – chứng chỉ 

điều dưỡng dụng cụ phẫu 

thuật- Nhân viên khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

   

112.  
Huỳnh Thanh 

Hiền 
07971/ĐT-CCHN 

Cử nhân kỹ thuật 

viên xét nghiệm y 

học 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Trưởng 

khoa xét nghiệm 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

113.  
Phạm Thị Bích 

Xuyên 
06568/ĐT-CCHN 

Cử nhân kỹ thuật 

viên xét nghiệm y 

học 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 6h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 15h00 

Chủ nhật sáng: 6h00 - 

11h30 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   

114.  
Nguyễn Hải 

Bằng 
08549/ĐT-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 06h00 - 

11h30, Chiều:  12h30 - 

15h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   

115.  
Đinh Thành 

Nhân 
08569/ĐT-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

Thứ 7 Sáng: 06h00 - 

11h30, Chiều:  12h30 - 

15h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   

116.  
Lương Hoàng 

Khang 
08626/ĐT-CCHN 

Cử nhân kỹ thuật 

viên xét nghiệm y 

học 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

117.  Lê Thanh 08627/ĐT-CCHN 

Cử nhân kỹ thuật 

viên xét nghiệm y 

học 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   

118.  
Nguyễn Thị 

Kim Thư 
09137/ĐT-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   

119.  
Phan Thị Cẩm 

Tiên 
06012/ĐT-CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
   

120.  
Nguyễn Phạm 

Mỹ Trân 
000239/ĐT-GPHN Xét nghiệm y học 

Từ thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 6h00 - 11h30, Chiều: 

12h30 - 15h00 

Chủ nhật sáng: 6h00 - 

11h30 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật y – Nhân viên khoa 

xét nghiệm 
   

121.  
Lê Thị Trúc 

Mơ 
08547/ĐT-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
  



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

122.  
Trần Thị Bích 

Đào 
08095/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

01/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện ) 

Điều dưỡng - Trưởng khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 
   

123.  
Nguyễn Thị 

Kiều Nhị 
000407/ĐT-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nhi 
  

124.  Nguyễn Khánh 08230/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Từ thứ 2; thứ 3; thứ 4; thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00; 

Thứ 7: Sáng: 06h00-11h30, 

Chiều: 12h30-15h00 

Chủ nhật: Sáng: 06h00-

11h30 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện) 

Bác sĩ Y khoa - Chứng 

chỉ Siêu âm tổng quát - 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh 

  

Cập nhật vị 

trí chuyên 

môn từ 

ngày 

01/12/2025 

125.  
Ngụy Khiêm 

Thắng 

0004986/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ khoa - 

KHHGĐ 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện) 

Bác sĩ CKII Sản Phụ khoa - 

Chứng chỉ: Phẫu thuật nội 

soi cơ bản trong phụ khoa; 

Soi cổ tử cung; Siêu âm Sản 

phụ khoa; Siêu âm tổng quát 

cơ bản; Hướng dẫn nuôi con 

bằng sữa mẹ và nuôi dưỡng 

trẻ nhỏ; Cấy và rút que tránh 

   



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

thai Implanon NXT; Kỹ 

thuật chọc ối và tư vấn tiền 

sản - Phó trưởng khoa Sản 

phụ khoa 

126.  
Trương Bảo 

Thịnh 

052258/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện)" 

Bác sĩ CKI Nội tổng hợp - 

Chứng chỉ: Siêu âm tổng 

quát; Siêu âm tim từ căn 

bản đến nâng cao; Kỹ 

năng đọc điện tâm đồ; Kỹ 

thuật tiêm khớp - Tiêm 

mô quanh gân - Nhân 

viên khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc 

   

 
 

5. Danh sách giảm người hành nghề 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

1.  
Trần Trung 

Cường 

003525/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 
Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu - 

Chứng chỉ Điện tâm đồ; 

Chứng chỉ Siêu âm tổng quát 

– Nhân viên khoa Cấp cứu – 

Hồi sức tích cực – Chống độc 

 

Giảm từ 

ngày 

19/12/2025 

516/QĐ-SYT 
Chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 



 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

2.  
Lê Thị Lan 

Tường 
000944/ĐT-CCHN Xét nghiệm y học 

Từ thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30, 

Chiều: 12h30 - 16h00 

( Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện ) 

Kỹ thuật viên – Nhân viên 

khoa xét nghiệm 
 

Giảm từ 

ngày 

15/12/2025 

 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2025 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

                     KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

  

 Bs.CKI Thái Ngọc Thành 
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